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DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT 

 

Tên viết tắt Tên gốc Diễn dãi ý nghĩa 

CSDL CSDL  

 

 

ERD 

 

 

Entity Relationship Diagram 

Mô hình mối quan hệ thực 

thể mô tả những điều quan 

tâm liên quan đến nhau 

trong một lĩnh vực kiến 

thức cụ thể.  

 

 

BFD 

 

 

Business Function Diagrams 

Mô hình phân rã chức 

năng là công cụ biểu diễn 

việc phân rã có thứ bậc 

đơn giản các công việc 

cần thực hiện.  

 

 

SQL 

 

 

Structured Query Language 

Ngôn ngữ truy vấn có cấu 

trúc, là một ngôn ngữ máy 

tính để lưu trữ, thao tác và 

truy xuất dữ liệu được lưu 

trữ trong một cơ sở dữ liệu 

quan hệ. 

SDT Số điện thoại  

 

 

CV 

 

 

Curriculum Vitae 

Hồ sơ ứng tuyển là một 

tập văn bản tài liệu tóm tắt 

về bản thân, quá trình 

được giáo dục, đào tạo và 

liệt kê các kinh nghiệm 

làm việc dùng để xin việc 

làm. 

STT Số thứ tự  

 


